
Stt Họ và tên MSSV Lớp Tên Công ty Địa chỉ công ty GIẢNG VIÊN HƯỚNG DÃN

1 PHẠM THỊ TRÂM ANH 2024200119 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

2 TRỊNH THỦY VÂN ANH 2024200127 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH TM và DV du lịch 
Vietnam Tourist

số 54, đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
TP.HCM

3 CHÂU THỊ NGỌC ÁNH 2024200286 11DHQTDVLH1 Công ty cổ phần du lịch và tổ chức sự kiện 
Á Châu

105 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. 
HCM

4 LÊ THÀNH BẢO 2024200293 11DHQTDVLH1 Công ty Vlux Travel 178 Bùi Đình Tuý, phường 12, Quận Bình Thạnh

5 NGUYỄN VĂN BÌNH 2024200272 11DHQTDVLH1 Travelhouse Toà S5, chung cư The Sun Avanue, 28 Mai Chí Thọ, 
phường An Phú, Quận 2

6 PHẠM THỊ NGỌC CẪM 2024200056 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

7 ĐOÀN THỊ QUỲNH CHI 2024200207 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

8 NGUYỄN MINH CHIẾN 2024200285 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

9 NGUYỄN MINH CÔNG 2024200230 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH DV Du lịch V-One Travel 233 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1, TP.HCM

10 PHÙNG THỊ HỒNG ĐÀO 2024200404 11DHQTDVLH1 Cùng Đi Du Lịch (LetMe Travel) 344 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình

11 TRƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP 2024200027 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Du 
lịch Cảnh Việt (Cảnh Việt Travel)

216 Nguyễn Hồng Đào, P14, Quận Tân Bình.

12 LÊ VĂN ĐỨC 2024200261 11DHQTDVLH1 NetViet Travel 106 Đường Bình Tiên Phương, phường 3, Quận 6, Tp Hồ 
Chí Minh.

13 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 2024209322 11DHQTDVLH4 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

14 HUỲNH THỊ THÚY HẰNG 2024200031 11DHQTDVLH1 Cùng Đi Du Lịch (LetMe Travel) 344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình

15 TRỊNH THIÊN HÙNG 2024200044 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

16 NGUYỄN HỒNG KHOA 2024200414 11DHQTDVLH1 SAIGON STAR TRAVEL  Tòa Nhà 1224/31 QL 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 
12, Tp.HCM

17 VÕ THỊ THÚY KIỀU 2024200101 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

18 BÙI QUẾ LIÊN 2024200115 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

19 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 2024200042 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

20 HÀ MIÊN 2024209392 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 
ĐẤT NƯỚC VIỆT

337 Võ Văn Kiệt, Quận 5, TP.HCM

21 NGÔ THỊ MINH 2024200210 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

22 LÊ THỊ HÀ MY 2024200238 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1 KHÓA 11DHQTDVLH

TS. Lưu Tuấn Anh_0931328625
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23 PHẠM THỊ KIM MY 2024200009 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel
98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh

24 NGUYỄN ĐỖ NGỌC MỸ 2024200235 11DHQTDVLH1 Khong thuc tap
25 TRẦN THỊ CÚC 2024202011 11DHQTDVLH4 Công ty Du lịch Cảnh Việt Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, Tân Phú, TP HCM
26 LÊ THỊ NGÀ 2024200041 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL 98 Nguyễn Duy Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

27 ĐỖ THỊ KIM NGÂN 2024200249 11DHQTDVLH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 
TRUYỀN THÔNG TRAVEL HOUSE 
VIETNAM

10/4 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

28 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 2024200259 11DHQTDVLH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 
TRUYỀN THÔNG TRAVEL HOUSE 
VIETNAM

10/4 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

29 LÊ HỮU NGHĨA 2024200112 11DHQTDVLH1
CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN DU LỊCH 
VIGOTOUR 25E HÀN HẢI NGUYÊN, P16,Q11 TP.HỒ CHÍ MINH

30 DƯƠNG NGUYỄN HỒNG NGỌC 2024200024 11DHQTDVLH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
VIGOTOUR

25E Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh

31 PHẠM YẾN NHI 2024200060 11DHQTDVLH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
VIGOTOUR

25E Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh

32 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 2024200147 11DHQTDVLH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ 
CHỨC SỰ KIỆN Á CHÂU

105 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 
TPHCM

33 HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ 2024200104 11DHQTDVLH1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM 
TOURIST

54 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

34 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG 2038202127 11DHQTDVLH5 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL 98 Nguyễn Duy Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

35 ĐẶNG NGỌC HOÀNG OANH 2024200018 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL
98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

36 LÊ THANH PHONG 2024200082 11DHQTDVLH1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM 
TOURIST

54 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

37 TRỊNH THỊ NGỌC PHƯƠNG 2024200202 11DHQTDVLH1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM 
TOURIST

212 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
TP.HCM

38 NGUYỄN THU QUYÊN 2024200070 11DHQTDVLH1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM 
TOURIST

54 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

39 LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH 2024200418 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL
98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

40 THIỀU THỊ QUỲNH 2024209223 11DHQTDVLH4 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL
98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

41 PHẠM HỮU QUỐC SANG 2024200124 11DHQTDVLH1
CÔNG TY TNHH SAIGONESE 
TOURIST

10 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh

42 VÕ THỊ MINH TÂM 2024200216 11DHQTDVLH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
VIGOTOUR

25E Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh

43 LÊ THỊ HẠNH THẢO 2024200239 11DHQTDVLH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
VIGOTOUR

25E Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh

44 HUỲNH THỊ MINH THƯ 2024200026 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL
98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

ThS. Phạm Ngọc Dũng_0909493078
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45 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 2024200072 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL
98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

46 LÊ THỊ HỒNG THƯƠNG 2024200038 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL
98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

47 NGUYỄN THANH THÙY 2024200053 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL
99 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

48 NGUYỄN TRẦN TIẾN 2024200043 11DHQTDVLH1
SAIGON STAR TRAVEL

 Tòa Nhà 1224/31 QL 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 
12, Tp.HCM

49 TRẦN BÍCH TRÀ 2024200113 11DHQTDVLH1 CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI NGHỊ SỰ 
KIỆN SÀI GÒN TRAVEL 20/3 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, TP.HCM

50 VÕ THỊ KIỀU TRANG 2024200247 11DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH 
VIETNAM TOURIST

Số 212, đường Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, TP.HCM   

51 ĐÀO MINH TUỆ 2024209310 11DHQTDVLH1 Đi du học Đi du học không thực tập

52 LƯU THỊ KIM TUỆ 2024200254 11DHQTDVLH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU 
LỊCH TINITOURIST 258 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10

53 NGUYỄN BÁ TÙNG 2038202211 11DHQTDVLH1 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, Quận 5, TP. HCM

54 NGUYỄN THỊ THUÝ VI 2024200161 11DHQTDVLH1
SAIGON STAR TRAVEL

Tòa Nhà 1224/31 QL 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 
12, Tp.HCM

55 TRẦN LÊ TƯỜNG VI 2024200151 11DHQTDVLH1
ITEAWON TRAVEL 158/29 Hoà Hưng , Phường 13 , Quận 10

56 LÊ TRẦN NHƯ YẾN 2024209295 11DHQTDVLH4
Công ty TNHH DV Du Lịch V-One Travel

233 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1, TP.HCM

57 TRỊNH THỊ THIÊN ÂN 2024202001 11DHQTDVLH2
DU LỊCH CẢNH VIỆT

216 Đ.Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, 
TP.HCM

58 LÊ PHAN LAN ANH 2024200205 11DHQTDVLH2
TTP TRAVEL JSC

Tòa Nhà Sai Gon Royal - OT2 35 Bến Vân Đồn, F13, 
Quận 4

59 NGUYỄN NGỌC HÀ ANH 2024200299 11DHQTDVLH2
Du lịch Cảnh Việt

216 Đ.Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, 
TP.HCM

60 NGUYỄN NGỌC LAN ANH 2024200174 11DHQTDVLH2
GOLA TRAVEL 8B Trần Phú, Quận 5, TP.HCM

61 VÕ ĐÌNH ANH 2024200033 11DHQTDVLH2 PACIFIC TRAVEL 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP.HCM
62 TRẦN TẤT BẢO 2024200049 11DHQTDVLH2 Lữ Hành Quốc Tế Số 40N, Đường HT05, P. Hiệp Thành, Q.12, TP. HCM
63 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 2024200229 11DHQTDVLH2 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

64 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO 2024200138 11DHQTDVLH2
TST tourist 10 Đ.Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, Q3

65 NGUYỄN THỊ ĐÌNH ĐÌNH 2024200212 11DHQTDVLH2
SaiGon Star Travel

Tòa Nhà 1224/31 QL 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 
12, Tp.HCM

66 MAI HÀ ÁNH DƯƠNG 2024200287 11DHQTDVLH2
Vietravel 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 TP. HCM

67 PHẠM NGUYỄN HOÀNG GIANG 2024202024 11DHQTDVLH2
Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP.HCM

68 NGUYẾN THỊ PHƯƠNG HẠNH 2024200170 11DHQTDVLH2 THẢO NGUYÊN TRAVEL Số 575 Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q7
69 TRẦN MINH HIẾU 2024200273 11DHQTDVLH2 PACIFIC TRAVEL 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP.HCM
70 BÙI QUANG HÒA 2024200226 11DHQTDVLH2 Lữ hành Quốc tế Số 40N, Đường HT05, P. Hiệp Thành, Q.12, TP. HCM
71 LÊ THANH HỒNG 2024200263 11DHQTDVLH2 Pacific travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP.HCM

72 PHAN THỊ HỒNG HUỆ 2024200036 11DHQTDVLH2
GOLA TRAVEL 8B Trần Phú, Quận 5, TP.HCM

ThS. Nguyễn Thị Thúy Duyên_0382138618
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73 PHẠM BÍCH HƯỜNG 2024200085 11DHQTDVLH2
TTP TRAVEL JSC Địa chỉ: Tòa nhà Sai Gon Royal-OT2 35  Bến Vân Đồn, 

F13, Quận 4 

74 NGÔ VIỆT KHÁNH 2024209257 11DHQTDVLH2
Công ty: Saigon Star Travel Địa chỉ: A33 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM 

75 BÙI NGUYỄN GIA LẠC 2024200277 11DHQTDVLH2
Cty  Cổ Phần  Du Lịch Và Truyền Thông 
Travel House VietNam

Địa Chỉ: 10/4 Nguyễn Hồng Đào, P.14,Quận Tân Bình 

76 CHU PHẠM HƯƠNG LAN 2024202046 11DHQTDVLH2
Công Ty Cổ Phần Du Lịch VIGOTOUR ĐC 25E,Hàn Hải Nguyên, phường 16, Quận 11, Tp.HCM

77 HUỲNH THỊ MỶ LINH 2024200218 11DHQTDVLH2 Saigon Star Travel QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12

78 LÊ KHÁNH LINH 2024200257 11DHQTDVLH2
Cty Tnhh Du Lịch Thành Công Vina Địa chỉ: Số 3, 17 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

79 MAI VŨ THÙY LINH 2024200133 11DHQTDVLH2 TST Tourist ĐC: 10 Đ. Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, q.3
80 CAO THỊ LÝ 2024200111 11DHQTDVLH2 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

81 NGUYỄN NGỌC MINH 2024209184 11DHQTDVLH5
Cty TNHH Truyền Thông Du Lịch Lữ 
Hành Á Âu

ĐC: 381/7 ê Văn Quới phường Bình Trị Đông A, quận 
Bình Tân. TPHCM, 

82 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 2024200094 11DHQTDVLH2 Saigon Star Travel QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12

83 PHẠM THỊ THÚY NGÂN 2024200204 11DHQTDVLH2
TTP TRAVEL JSC Toà Nhà Sai Gon Royal - OT2 35 Bến Vân Đồn, F13, 

Quận 4.

84 PHẠM THỊ ANH NGHĨA 2024200141 11DHQTDVLH2
CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL ĐC: 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

85 HỒ THỊ MINH NGỌC 2024200421 11DHQTDVLH2 Cty du lịch saigon group ĐC: 446 Tân Phước, p.6, q. 11

86 TRẦN THỊ ÁNH NGỌC 2024200123 11DHQTDVLH2
Cty Cảnh Việt Travel. Địa chỉ : 216 Nguyễn Hồng Đào, P14, Q.Tân Bình, TP 

HCM

87 HOÀNG THÙY LINH NHI 2024209297 11DHQTDVLH2 Công ty Phu Sy travel. ĐC:: 70 Nguyễn Háo Vĩnh, p. Tân Quý, Tân Phú 

88 HOÀNG YẾN NHI 2024203002 11DHQTDVLH2
 Cty Pacific Travel ĐC: 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

89 DƯƠNG QUỲNH NHƯ 2024200108 11DHQTDVLH2 TST Tourist ĐC: 10 Đ.Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, Q3

90 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 2024202072 11DHQTDVLH2
Cty Cảnh Việt Travel. Địa chỉ : 216 Nguyễn Hồng Đào, P14, Q.Tân Bình, TP 

HCM 

91 VÕ NGUYỄN QUỲNH NHƯ 2024202071 11DHQTDVLH2 SaiGon Star Travel 1224/31, quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.

92 VÕ THỊ HOÀI NHƯ 2024200223 11DHQTDVLH2
Cty Cảnh Việt Travel. Địa chỉ : 216 Nguyễn Hồng Đào, P14, Q.Tân Bình, TP 

HCM 

93 VÕ THỊ MI NI 2024209289 11DHQTDVLH2 Du  lịch Saigon Group ĐC: 446 Tân Phước, phường 6, quận 11

94 LÊ ĐẶNG PHÁT 2024200143 11DHQTDVLH2
CTY CP DV GD Trí Đức ĐC: 5A Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Trung Quận Tân 

Phú 

95 LÊ ĐỔ PHI 2024202079 11DHQTDVLH2
 Cty Pacific Travel ĐC: 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

96 HUỲNH ĐÔNG QUÂN 2024200294 11DHQTDVLH2 Cty Gola Travel ĐC: 8b Trần Phú, phường 4, quận 5, TP HCM
97 ĐÀO NGUYỄN DIỄM QUỲNH 2024200096 11DHQTDVLH2 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
98 NGUYỄN PHẠM NHƯ QUỲNH 2024202088 11DHQTDVLH2 Công ty du lịch ABC 429/13 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP. HCM
99 LÊ VŨ MINH THƯ 2024200281 11DHQTDVLH2 Thảo Nguyên Travel 575 Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q.7 
100 NGUYỄN QUANG TRÍ 2024200408 11DHQTDVLH2 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương,p9,Q5
101 TRÀ THANH TÙNG 2024200267 11DHQTDVLH2 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5, TP. HCM
102 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN 2024209121 11DHQTDVLH5 Du lịch Saigon Group 446 Tân Phước, Phường 6, Quận 11, TPHCM
103 BÙI MỶ XUYÊN 2024200231 11DHQTDVLH2 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương Phường 9, Q5
104 VÕ PHƯƠNG HOÀNG ÁI 2024209188 11DHQTDVLH3 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9,Q5
105 LÊ THỊ VÂN ANH 2024200221 11DHQTDVLH3 Non Nước Việt Travel 14/32/72, đường 53, phường 14, quận Gò Vấp
106 TRẦN XUÂN ANH 2024202002 11DHQTDVLH3 Công ty Du lịch ABC 429/13 Quang Trung, P10, Gò Vấp

ThS. Hồ Thị Diệu Hiền_0903167084
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107 ĐỒNG NGUYỄN DU 2024202018 11DHQTDVLH3 Công ty Du lịch ABC 429/13 Quang Trung, P10, Gò Vấp
108 VÕ VĂN DƯƠNG 2024202019 11DHQTDVLH3 Vietnam Tourist 54 Đường D9, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
109 NGUYỄN ĐỨC DUY 2024209305 11DHQTDVLH5 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
110 LỤC KHÁNH HẠ 2024202025 11DHQTDVLH3 Chủ Nhật Việt Travel 50 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú
111 TRẦN PHẠM BÍCH HẰNG 2024200145 11DHQTDVLH1 Á Châu Travel 105 Thành Công phường Tân Thành quận Tân Phú 
112 DOÃN THỊ MỸ HẠNH 2024202026 11DHQTDVLH3 Saigon Star Travel A33 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q12
113 ĐỖ THỊ THANH HOAN 2024202031 11DHQTDVLH3 Vietnam Tourist 12,Bàu Cát 8,phường 11, Quận Tân Bình
114 VÕ THỊ KIM HOÀNG 2024200246 11DHQTDVLH3 Vietnam Tourist 212 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp, Quận 12
115 LÊ PHI HÙNG 2024200264 11DHQTDVLH3 Non Nước Việt Travel 14/32/72, đường 53, phường 14, quận Gò Vấp
116 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 2024202038 11DHQTDVLH3 Vietnam Tourist 54 Đường D9, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
117 LÊ MINH KHA 2024203008 11DHQTDVLH3 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9,Q5
118 BÙI VĨ KHANG 2024202039 11DHQTDVLH3 Saigon Star Travel A33 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q12
119 ĐOÀN HOÀNG KHÁNH 2024202041 11DHQTDVLH3 Tín Việt Travel L37 Tân thới nhất 17 p. TTN quận 12 TPHCM

120 TRẦN TUẤN KIỆT 2024202044 11DHQTDVLH3
CTY TNHH DV DU LICH QUÊ DỪA

241, Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
TPHCM

121 TRẦN MINH LẬP 2024200075 11DHQTDVLH3 Công Ty Du Lịch Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP HCM
122 PHẠM THỊ YA LINH 2024203006 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
123 TRẦN MINH LỘC 2024203003 11DHQTDVLH3 Công Ty Du Lịch Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP HCM
124 BÙI NGỌC MINH 2024200211 11DHQTDVLH2 Công Ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP HCM

125 NGUYỄN TRẦN KIM NGÂN 2024202056 11DHQTDVLH3 Công Ty TNHH TM ĐT Du Lịch Tín Việt L37 Tân Thới Nhất 17, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh

126 LÊ THỊ YẾN NHI 2024202064 11DHQTDVLH3 Hanoitourist CN Tp.HCM 72 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

127 NGUYỄN THÁI THÙY NHI 2024204106 11DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần Lữ hành Fiditour 127-129 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1

128 PHẠM THIỊ TUYẾT NHI 2024202067 11DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần Saigon Star (Saigon Star 
Travel)

Toà nhà Saigon Star Travel 1224|31 Quốc lộ 22, Trung Mỹ 
Tây, Quận 12, TpHCM.

129 PHAN THỊ MỸ NHIÊN 2024202069 11DHQTDVLH3 Hanoitourist CN Tp.HCM 73 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

130 ĐỒNG ĐẶNG QUỲNH NHƯ 2024202070 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

131 LÊ HOÀI NHƯ 2024202074 11DHQTDVLH3 Công ty Du Lịch Pacific Travel 96-98 Nguyễn Duy Dương , Phường 9 , Quận 5 , TPHCM

132 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 2024202073 11DHQTDVLH3 Công Ty Du Lịch Pacific Travel 96 - 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5 - TP. 
HCM

133 VÕ THÀNH PHÁT 2024202078 11DHQTDVLH3 Công Ty Cổ Phần Truyền Thống Du Lịch 
Quốc Tế Hoàng Mai

150/21 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q. Tân Bình, 
TP HCM

134 NGUYỄN PHẠM UYÊN PHƯƠNG 2024202083 11DHQTDVLH3 Công Ty Du Lịch Sài Gòn Group

135 TRƯƠNG THỊ YẾN PHƯỢNG 2024202084 11DHQTDVLH3 Công ty du lịch dịch vụ lữ hành Chim Cánh 
Cụt

34/7 Trần Khánh Dư Phường Tân Định Quận 1 TP.HCM

136 NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG QUÂN 2024202086 11DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du 
lịch Boss

133/14 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM

137 NGUYỄN THỊ NÀ RIÊM 2024202089 11DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần Saigon Star (Saigon Star 
Travel)

Toà nhà Saigon Star Travel 1224|31 Quốc lộ 22, Trung Mỹ 
Tây, Quận 12, TpHCM.

138 NGUYỄN QUỐC SANG 2024202091 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH dịch vụ và du lịch ABC 429/13 Quang Trung Phường 10 Gò Vấp TP.HCM

139 NGUYỄN MINH TÀI 2024202093 11DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông 
Travel House VietNam

10/4 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Quận Tân Bình, TP HCM

140 TRỊNH KHÁNH TÂM 2024202094 11DHQTDVLH3 Công ty Top Asian Travel 08 Giải phóng, phường 04, quận Tân Bình , TP.HCM

141 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 2024200237 11DHQTDVLH2 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Chợ 
Lớn

11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1

ThS. Phùng Anh Kiên_0909401885
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142 ĐẶNG QUỐC THẮNG 2024200271 11DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du 
lịch Boss

98 Nguyễn Duy Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

143 LÊ CHÍ THANH 2024202095 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH TM ĐT Du Lịch Tín Việt L37 Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 
Tp. Hồ Chí Minh

144 LÊ HOÀNG PHƯƠNG THẢO 2024209205 11DHQTDVLH3 Công Ty Du Lịch Việt Mỹ Travel 85/31 nguyễn thế truyện, phường tân sơn nhì, tân phú

145 NGUYỄN THANH THẢO 2024202098 11DHQTDVLH3 Công ty cổ phần dịch vụ lữ hành Chim 
Cánh Cụt

34/7 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

146 LÊ NGUYỄN THI THƠ 2024202100 11DHQTDVLH3 Công ty cổ phần dịch vụ lữ hành Chim 
Cánh Cụt

34/7 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định,  Quận 1, 
TP.HCM

147 LƯƠNG PHÚC THỌ 2024209130 11DHQTDVLH4 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch lữ hành 
Chim Cánh Cụt 34/7 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TPHCM

148 PHẠM THỊ KIM THOA 2024200224 11DHQTDVLH3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch TINI 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 , 
TP.HCM

149 TRẦN MINH THƯ 2024202101 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, Q5, TP.HCM
150 ĐỖ TRẦN ÁI THƯƠNG 2024209237 11DHQTDVLH3 Công ty Du lịch Việt Mỹ Vietmytravel 85 Nguyễn Thế Truyện, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP.HCM

151 NGUYỄN PHẠM HOÀI THƯƠNG 2024202106 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH TM ĐT Du Lịch Tín Việt L37 Tân thới nhất 17 , phường Tân Thới Nhất  quận 12 
TPHCM

152 PHAN MINH THÙY 2024202107 11DHQTDVLH3 Công ty cổ phần Travel One 132-134 đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, TPHCM

153 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TIÊN 2024200278 11DHQTDVLH2 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải 
Lữ Hành Quốc Tế

120/2 kp6, Tân Chánh Hiệp 36, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
TPHCM

154 LÊ THỊ ĐOAN TRANG 2024202114 11DHQTDVLH3 Công ty BOSS Tourist 133/14 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. 
HCM

155 THÁI THỊ THÙY TRANG 2024202112 11DHQTDVLH2 Công ty  MGM TRAVEL CO., LTD 169 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. 
HCM

156 NGUYỄN THANH TRÚC 2024203016 11DHQTDVLH3 Công ty cổ phần du lịch Vigotour 25E Hàn Hải Nguyên, phường 16, quận 11, TP.HCM

157 VÕ THỊ THANH TRÚC 2024202116 11DHQTDVLH3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch TINI 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 , 
TP.HCM

158 ĐOÀN KHẢI VĂN 2024202122 11DHQTDVLH3 Công ty cổ phần du lịch Vigotour 25E Hàn Hải Nguyên, phường 16, quận 11, TP.HCM

159 LÊ QUỐC VIỆT 2024202124 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH TM ĐT Du Lịch Tín Việt L37 Tân thới nhất 17 , phường Tân Thới Nhất  quận 12 
TPHCM

160 NGUYỄN TƯỜNG VY 2024202126 11DHQTDVLH3 Công ty TNHH TM ĐT Du Lịch Tín Việt L37 Tân thới nhất 17 , phường Tân Thới Nhất  quận 12 
TPHCM

161 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 2024202130 11DHQTDVLH3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch TINI 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10,TP.HCM

162 NGUYỄN KIM YẾN 2024202132 11DHQTDVLH3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch TINI 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

163 NGUYỄN PHƯƠNG HIẾU ÂN 2024209408 11DHQTDVLH4 Chim Cánh Cụt Travel JSC 34/7 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

164 HUỲNH THỊ KIM ANH 2024203018 11DHQTDVLH4 Công ty Color Tour  Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh

165 NGUYỄN TRUNG DÂN 2024202012 11DHQTDVLH3 Cty TNHH TM DV Truyền thông SG 
GOLDEN TRAVEL 

10 Ấp Đồn Điền 2, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai

166 VÕ THÙY DANH 2024209414 11DHQTDVLH1 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, Q5, TP.HCM
167 PHẠM TẤN ĐẠT 2024209285 11DHQTDVLH4 Công ty Saigon Star Travel 12, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12

168 LẠI THỊ ĐIỆP 2024209157 11DHQTDVLH4 Công ty TNHH TM và DV Du Lịch 
VIETNAM TOURIST

66 Lê Lăng, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM
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169 TRẦN THỊ BÍCH DU 2024209203 11DHQTDVLH4 Công ty TNHH dịch vụ du lịch vận tải lữ 
hành quốc tế

49N Tổ 27 KP3, Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh

170 TRẦN THỊ MỸ DUNG 2024209312 11DHQTDVLH4
Triple 7 Travel

74 đường số 7, KDC Cityland Centerhills, phường 7, Gò 
Vấp

171 LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY 2024202020 11DHQTDVLH4
Netviettravel

Số 106 Đường Bình Tiên Phương, phường 3, Quận 6, Tp 
Hồ Chí Minh.

172 NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN 2024209152 11DHQTDVLH4 Công ty du lịch Việt Mỹ - Vietmytravel 85 Nguyễn Thế Truyện, Tân Sơn Nhì, Tân Phú.

173 VŨ THỊ MỸ DUYÊN 2024202021 11DHQTDVLH4 công ty TNHH du lịch vận tải lữ hành quốc 
tế 49N tổn27 KP3 Hiệp Thành quận 12 tp Hồ Chí Minh

174 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 2024209144 11DHQTDVLH4
Công ty cổ phần Saigon Star

1224/31 Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP 
Hồ Chí Minh

175 NGUYỄN THỊ HÒA 2024209213 11DHQTDVLH4
Công ty cổ phần Saigon Star

1224/31 quốc lộ 22, Trung Mỹ Tây, quận 12, tp Hồ Chí 
Minh 

176 LỢI TRÁC HƯƠNG 2024209140 11DHQTDVLH4
V-One Travel

233 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, 
quận 1, TP.HCM

177 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 2024202037 11DHQTDVLH4
Color Tour - Du Lịch Thiện Nguyện

2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh

178 NGUYỄN THỊ ÁNH KIỀU 2024202045 11DHQTDVLH4 Công Ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

179 VÕ THỊ THÚY KIỀU 2024209131 11DHQTDVLH4
Công ty cổ phần Saigon Star

1224/31 Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP 
Hồ Chí Minh

180 VÕ NỮ PHƯƠNG LAN 2024203015 11DHQTDVLH4
Chim Cánh Cụt Travel JSC 34/7 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

181 HUỲNH NHƯ LINH 2024209210 11DHQTDVLH4
Công ty cổ phần Saigon Star

1224/31 Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP 
Hồ Chí Minh

182 PHẠM ĐỨC LONG 2024202050 11DHQTDVLH4
Công Ty TNHH Du Lịch Việt An

145, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí 
Minh

183 THÁI PHẠM QUỲNH LY 2024209313 11DHQTDVLH4 Công ty du lịch Khang Long Phúc 352/8L Lê Hồng Phong, Phường 01, Quận 10 
184 CAO THỊ HỒNG MY 2024202055 11DHQTDVLH4 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương , Phường 9, Quận 5 

185 NGUYỄN VÕ HOÀNG MY 2024209259 11DHQTDVLH4 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ 
Du Lịch Vận Tải Lữ Hành Quốc Tế Số 40N, Đường HT05, P. Hiệp Thành, Q.12, TP. HCM

186 TRẦN NGUYỄN THANH NHÃ 2024202062 11DHQTDVLH4 Vietnam Tourist 54 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

187 PHAN NGỌC NHAN 2024203017 11DHQTDVLH4 Chim Cánh Cụt Travel JSC 34/7 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

188 ĐINH NỮ THẢO NHI 2024209350 11DHQTDVLH4
Vietnam Tourist

66 Lê Lăng, Phường Phú Thợ Hoà, Quận Tân Phú, TP. Hồ 
Chí Minh

189 PHẠM NGỌC TRANG NHI 2024209204 11DHQTDVLH4 Bảo lưu Khong thuc tap
190 ĐẶNG HOÀNG OANH 2024209141 11DHQTDVLH4 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương , Phường 9, Quận 5 

191 TRẦN ĐẠI PHÁT 2024209337 11DHQTDVLH4 Chim Cánh Cụt Travel JSC 34/7 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

192 ĐẶNG HUỲNH THANH PHONG 2024200274 11DHQTDVLH4 Công Ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

193 LÊ NGUYỄN MINH QUANG 2024209173 11DHQTDVLH4 Công ty cổ phần du lịch và tổ chức sự kiện 
Á CHÂU

105 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 
0909071836

194 LAI MỸ QUYÊN 2024209134 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch Khang Long Phúc

352/8L Lê Hồng Phong, Phường 01, Quận 10. ĐT:(84.28) 
38335 5673

195 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 2024202087 11DHQTDVLH4
VietNam Tourist

54, đường D9, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. 
ĐT: (028) 3535 6239

196 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 2024209308 11DHQTDVLH4
Chim Cánh Cụt Travel Service JSC

34/7 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, 
TP.HCM. ĐT: 0382309272

ThS. Đinh Thiện Phương_0902864054
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197 VÕ THỊ THANH THẢO 2024209149 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch Hoa Mai

123 Trần Minh Quyền, p10, Q10, TP.HCM. ĐT: 090 
2327296

198 NGUYỄN ĐÌNH THI 2024209169 11DHQTDVLH4
Công ty Bank Tour

128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận , TP.HCM. ĐT: 
0902.023.357

199 NGUYỄN THỊ MINH THU 2024203013 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch Pacific Travel

98 Nguyễn Duy Dương phường 9 quận 5 TP.HCM. ĐT: 
0906.8618.77

200 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 2024202104 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch Pacific Travel

98 Nguyễn Duy Dương phường 9 quận 5 TP.HCM. ĐT: 
0906.8618.77

201 NGUYỄN MAI XUÂN THÙY 2024209345 11DHQTDVLH4
VietNam Tourist

54, đường D9, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. 
ĐT: (028) 3535 6239

202 TRẦN NGỌC THỦY 2024209335 11DHQTDVLH4
Chim Cánh Cụt Travel Service JSC

34/7 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1, TP. 
HCM. ĐT: 0382309272

203 NGUYỄN THỊ ÁI TÌNH 2024209258 11DHQTDVLH5
Công ty du lịch Hoa Mai

123 Trần Minh Quyền, p10, Q10, TP.HCM. ĐT: 090 
2327296

204 NGUYỄN ĐỨC THÙY TRÂM 2024209175 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch Việt Mỹ - Vietmytravel

85/31 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 
Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 0964515151

205 PHẠM THỊ THU TRANG 2024203005 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch Pacific Travel

98 Nguyễn Duy Dương phường 9 quận 5 TP.HCM. ĐT: 
0906.8618.77

206 NGUYỄN THỤY TUYẾT TRINH 2024202115 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch cổ phần Vntour

102 Đường số 1, KDC cityland Centerhills, P7, Gò Vấp, 
TP.HCM . ĐT: 0906734961

207 HUỲNH NGỌC TUẤN 2024209124 11DHQTDVLH4
VietNam Tourist

54, đường D9, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. 
ĐT:: (028) 3535 6239

208 CHÂU THỊ THANH TUYỀN 2024202120 11DHQTDVLH4
VietNam Tourist

54, đường D9, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. 
ĐT: (028) 3535 6239

209 PHẠM THỊ PHƯƠNG UYÊN 2024209241 11DHQTDVLH4
VietNam Tourist

54, đường D9, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. 
ĐT: (028) 3535 6239

210 LÊ NGỌC TƯỜNG VY 2024200296 11DHQTDVLH4
Công ty du lịch Pacific Travel

98 Nguyễn Duy Dương phường 9 quận 5 TP.HCM. ĐT: 
0906.8618.77

211 BÙI NGỌC ÂN 2024209386 11DHQTDVLH5
Công ty Chủ Nhật Việt Travel

Số 50 đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, 
Q.Tân phú, TP.HCM. ĐT: 0938831864

212 HOÀNG THỊ MAI ANH 2024209176 11DHQTDVLH5
Công ty Image Travel & Events

22 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, Q. Tân Bình, TP.HCM. 
ĐT: (028) 2208 6688

213 THIỀU THỊ KIM CHI 2024209122 11DHQTDVLH5
Công ty Chủ Nhật Việt Travel

Số 50 đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, 
Q.Tân phú, TPHCM. ĐT: 0938831864

214 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM 2024209191 11DHQTDVLH5
Công ty du lịch Cùng đi du lịch

344 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, 
TP.HCM. ĐT: 0773144999

215 PHẠM THỊ ĐIỂM 2024209135 11DHQTDVLH5
Công ty du lịch Việt Mỹ - Vietmytravel

85/31 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 
Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 0964515151

216 TRẦN MỸ DUYÊN 2024209326 11DHQTDVLH5
Công ty du lịch Cùng đi du lịch

344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Q.Tân Bình, 
TPHCM. ĐT: 090 136 91 11

217 VÕ VIỆT GIANG 2024209274 11DHQTDVLH5 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL

ĐC: 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 09, Quận 05, Tp.Hồ 
Chí Minh 
SĐT 0767625420. 
Email: themoontours@gmail.com

218 DƯƠNG LÂM NGUYÊN HÀ 2024209256 11DHQTDVLH5 Công Ty Chủ Nhật Việt Travel
50 Đ. Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí 
Minh
Email chunhatviettravel@gmail.com Sdt 093 883 18 64

ThS. Ngô Đình Tâm_0975603579

ThS. Đinh Thiện Phương_0902864054
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219 THÁI THỊ PHƯƠNG HIỀN 2024209249 11DHQTDVLH5 Công Ty Chủ Nhật Việt Travel

50 Đ.Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Tp Hồ Chí 
Minh
Email chunhatviettravel@gmail.com 
Sdt 093 883 18 64

220 BÙI THỊ THANH HIẾU 2024209300 11DHQTDVLH5 Công ty du lịch Tini Tourist
256-258, Lý Thường Kiệt, Phường 14, quận 10, Tp.HCM. 
Email: info@tinitousist.com; 
SĐT: 0948760246

221 TRẦN LÊ NGỌC HIẾU 2024209253 11DHQTDVLH5 Công Ty Chủ Nhật Việt Travel

50 Đ. Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí 
Minh
Email chunhatviettravel@gmail.com 
Sdt 093 883 18 64

222 NGUYỄN CÔNG HÒA 2024209126 11DHQTDVLH5 CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL 
Đc: 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ 
Chí Minh. 
Sđt: 0767625420

223 LÊ THỊ XUM HỌP 2024209143 11DHQTDVLH5 Công ty Cảnh Việt Travel

ĐC: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 
SĐT: 0909424909 
Email: dulichcanhviet@gmail.com

224 HỒ LÊ NGỌC KHOA 2024209246 11DHQTDVLH5 Công ty du lịch Á Châu

ĐC: 105 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.Hồ 
Chí Minh
SĐT: 0909071836
Email: sale@achautravel.com.vn

225 LƯƠNG TUẤN LÂN 2024209212 11DHQTDVLH5 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 
ĐẤT NƯỚC VIỆT

337 Võ Văn Kiệt, Quận 5, TP.HCM

226 ĐẶNG THỊ MỸ LINH 2024209248 11DHQTDVLH5 Công Ty Chủ Nhật Việt Travel

50 Đ. Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí 
Minh
Email chunhatviettravel@gmail.com 
Sdt 093 883 18 64

227 HUỲNH TIẾN LUÂN 2024209264 11DHQTDVLH5 Công ty TNHH Bằng Hữu Việt (Vietfriend)
94 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Sđt: 091 4777245
Email: huudt@vietfriend.com.vn 

228 NGUYỄN ĐỨC THÀNH LUÂN 2024209357 11DHQTDVLH5 Công ty du lịch Á Châu

ĐC: 105 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.Hồ 
Chí Minh
SĐT: 0909071836
Email: sale@achautravel.com.vn

229 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG MY 2024209323 11DHQTDVLH5
Công ty TNHH TM Đầu tư Du lịch Tín 
Việt

ĐC: L37 Tân thới nhất 17 p. TTN quận 12 TPHCM
SĐT: 02835923473
Email: info@tinviettravel.com.vn

230 CHU THỊ MY 2024209145 11DHQTDVLH5
Công ty TNHH TM Đầu tư Du lịch Tín 
Việt

ĐC: L37 Tân thới nhất 17 p. TTN quận 12 TPHCM
SĐT: 02835923473
Email: info@tinviettravel.com.vn

231 NGUYỄN QUẢNG 
HOÀNG

MỸ 2024209367 11DHQTDVLH5 Công ty Cảnh Việt Travel

ĐC: 216 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: 0909424909
Email: info@dulichcanhviet.com.vn

ThS. Ngô Đình Tâm_0975603579
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232 VÕ THỊ CHÂU MỸ 2024209327 11DHQTDVLH5 Công ty Du Lịch Việt Mỹ - Vietmytravel

Địa chỉ: 85/31 Nguyễn Thuế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
SĐT: 0964515151. 
Email: info@vietmytravel.com.                                                   

233 ĐỖ THỊ THOẠI MỶ 2024209268 11DHQTDVLH5
CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL Địa chỉ: 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. 

HCM
SĐT: 0906657627                                    
Email: themoontours@gmail.com

234 NGUYỄN THỊ THU NGA 2024209129 11DHQTDVLH5
Công ty TNHH TM Đầu tư Du lịch Tín 
Việt

ĐC: L37 Tân thới nhất 17 p. TTN quận 12 TPHCM
SĐT: 02835923473
Email: info@tinviettravel.com.vn

235 TRẦN BẢO NGỌC 2024209146 11DHQTDVLH5 Công Ty Chủ Nhật Việt Travel

50 Đ. Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí 
Minh
Email chunhatviettravel@gmail.com 
Sdt 093 883 18 64

236 PHAN THỊ MINH NGUYỆT 2024209123 11DHQTDVLH5 Công ty du lịch Tini Tourist

ĐC: 256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP 
Hồ Chí Minh
SĐT: 0948760246
Email: info@tinitourist.com

237 ĐOÀN PHAN THANH NHÀN 2024209293 11DHQTDVLH5 Công ty TINI Tourist

ĐC: 256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP 
Hồ Chí Minh
SĐT: 0948760246                                             Email: 
info@tinitourist.com

238 PHAN THẾ NHÂN 2024202478 11DHQTDVLH5 Công ty du lịch và sự kiện Én Việt ĐC: 19 Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, TP.HCM

239 HUỲNH THỊ YẾN NHI 2024209409 11DHQTDVLH4 Công Ty Chủ Nhật Việt Travel

50 Đ.Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Tp Hồ Chí 
Minh
Email chunhatviettravel@gmail.com 
Sdt 093 883 18 64

240 SƠN YẾN NHI 2024209198 11DHQTDVLH5 Công ty Sao Biển Travel
496 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
SĐT: 0909.013.768 
Email: seastartravel168@gmail.com

241 VÕ THỊ NHI 2024209309 11DHQTDVLH5
Chủ Nhật Việt Travel

50 Đ. Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí 
Minh

242 HỒ LÊ TÂM NHƯ 2024209224 11DHQTDVLH5 Công ty Truyền Thông Du Lịch Việt Mỹ 85/31 Nguyễn Thế Truyện - Phường Tân Sơn Nhì - Quận 
Tân Phú - TP. HCM

243 LÊ NGUYỄN HUỲNH NHƯ 2024209128 11DHQTDVLH5 Saigon Star Travel A33 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ 
Chí Minh

244 NGUYỄN NGỌC PHÚC 2024209208 11DHQTDVLH5
Công ty cổ phần đầu tư du lịch Tini

258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ 
Chí Minh

245 VÕ ĐỨC PHƯƠNG 2024202085 11DHQTDVLH4 Không thực tập

246 VÕ THỊ THU PHƯƠNG 2024209276 11DHQTDVLH5
Saigon Star Travel

A33 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ 
Chí Minh

247 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 2024209195 11DHQTDVLH3
Saigon Star Travel

A33 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ 
Chí Minh

248 HỒ NGUYỄN THANH THẢO 2024209336 11DHQTDVLH5
Image Travel & Event CO.,LTD

22 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Tân Bình, Tp Hồ Chí 
Minh

ThS. Nguyễn Đình Tình_0983001778

ThS. Ngô Đình Tâm_0975603579
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249 NGUYỄN LƯU PHƯƠNG THẢO 2024209211 11DHQTDVLH5 CÔNG TY TRUYỀN THÔNG DU LỊCH 
VIỆT MỸ

85/31 Nguyễn Thế Truyện - Phường Tân Sơn Nhì - Quận 
Tân Phú - TP.HCM

250 TRỊNH THỊ KIM THOA 2024209161 11DHQTDVLH5
Cùng Đi Du Lich ( Let Me Travel )

344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Tp Hồ 
Chí Minh

251 THÁI ANH THƯ 2024209331 11DHQTDVLH4 Công ty du lịch Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương - Phường 9- Quận 5 - Tp.HCM

252 TRƯƠNG THỊ LINH THUỲ 2024209138 11DHQTDVLH5
Cảnh Việt Travel

216 Đ. Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh

253 LÊ THỊ LAN TIÊN 2024209192 11DHQTDVLH5 Công ty TNHH du lịch Đất Phú tourist 69D Nguyễn Hữu Dật, p. Tây Thạnh, quận Tân Phú
254 NGUYỄN VĂN TIẾN 2024209139 11DHQTDVLH5 Công ty Du Lịch Á Châu 105 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú, TP.HCM
255 PHAN VĨNH TIẾN 2024209236 11DHQTDVLH5 Công Ty Du Lịch Á Châu 105 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM

256 TRẦN KHÁNH TRÂM 2024209171 11DHQTDVLH5
Công ty du lịch Tini Tourist

256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ 
Chí Minh

257 HỒ LÊ BẢO TRÂN 2024209119 11DHQTDVLH5 Saigon Star Travel A33 Tô Ký phường Tân Chánh Hiệp quận 12 tp.HCM
258 HOÀNG THỊ THANH TRÚC 2024209233 11DHQTDVLH5 Công ty TNHH Du Lịch Đất Phú Tourist 69D Nguyễn Hữu Dật, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

259 PHẠM HUỲNH THANH TRÚC 2024209317 11DHQTDVLH5 Công ty TNHH MTV Du Lịch Thanh 
Thanh 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

260 TRẦN QUANG TÚ 2024200020 11DHQTDVLH2 CÔNG TY TRUYỀN THÔNG DU LỊCH 
VIỆT MỸ

85/31 Nguyễn Thế Truyện - Phường Tân Sơn Nhì - Quận 
Tân Phú - TP. HCM

261 NÔNG THỊ TÚ UYÊN 2024209156 11DHQTDVLH5
Cùng Đi Du Lịch(Let Me Travel)

344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Tp Hồ 
Chí Minh

262 NGUYỄN CHÍ VŨ 2024209234 11DHQTDVLH5 Công ty du lịch Sài Gòn Group Tour 446 Tân Phước, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

263 PHAN LIỄU Y 2024209132 11DHQTDVLH5
Công ty du lịch Tini Tourist

256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ 
Chí Minh

264 LÊ THỊ HẢI YẾN 2024209160 11DHQTDVLH5
Cảnh Việt Travel

216 Đ. Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Đình Tình_0983001778


